Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm Thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đô Lương. 

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đô Lương.
- Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Đô Lương
- Giá gói thầu: 4.123.000.000 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ. Nhà thầu phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật.

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

1. Hệ thống phẫu thuật nội soi

	1. Yêu cầu chung

· Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau.
· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

· Xuất xứ Máy chính: G7 (cấu hình máy chính bao gồm: Bộ xử lý ảnh, Đầu Camera, Nguồn sáng, Màn hình, Dao mổ điện)
· Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz.
· Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 35 độ C
+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 85%.

	2. Yêu cầu cấu hình

2.1. Bộ xử lý ảnh Full HD: 01 Bộ
2.2. Đầu camera Full HD: 01 Cái
2.3. Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 Cái
2.4. Dây dẫn sáng: 01 Cái
2.5. Màn hình nội soi Full HD chuyên dụng: 01 Cái
2.6. Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 Bộ Cấu hình tối thiểu bao gồm:

· Máy chính: 01 Cái
· Dây bơm khí CO2: 01 Cái
· Hộp phin lọc khí: 01 Hộp
2.7. Dao mổ điện cao tần: 01 Bộ Cấu hình tối thiểu bao gồm:

· Máy chính: 01 Cái
· Bàn đạp chân đơn cực: 01 Cái
· Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 Cái
· Bảng cực trung tính kèm cáp, dùng nhiều lần: 01 chiếc
· Tay dao điện đơn cực: 01 Cái
· Điện cực hình dao: 02 Cái
· Adaptor đơn cực: 01 Cái
· Adaptor lưỡng cực: 01 Cái
2.8. Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi: 01 Cái
2.9. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Ổ Bụng- Sản Phụ Khoa: 01 Bộ
2.10. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Tiết Niệu: 01 Bộ

	3. Yêu cầu về tính năng, thông số  kỹ thuật cơ bản

3.1. Bộ xử lý ảnh Full HD
Tính năng kỹ thuật:
· Tương thích với nhiều loại đầu camera và ống soi video khác nhau
· Sử dụng được với nội soi ống soi cứng và ống soi mềm, cả ống soi mềm dùng một lần

· Mô-đun xử lí hình ảnh hỗ trợ:
+ Xoay hình 180 độ
+ Lật ảnh gương
+ Tính năng ảnh trong ảnh (picture in picture)
· Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh
· Có bộ lọc dành cho ống soi mềm fiber
· Phóng đại Kĩ thuật số tối đa ≥ 2.0x
· Ghi/chụp hình ảnh lên USB
· Có Hệ thống dữ liệu bệnh nhân
· Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel

· Cổng tín hiệu ra tối thiểu có: 2x DVI-D hoặc HDMI hoặc tương đương
· Có ≥ 04 cổng USB 2.0
· Tối thiểu Chụp hình ở định dạng JPEG
· Tối thiểu Ghi Video ở định dạng MPEG-4
· Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 50 Gb
· Cấp độ chống ẩm: tối thiểu IPX0 hoặc tốt hơn

	3.2. Đầu camera Full HD
· Cảm biến hình ảnh: ≥ 1x1/3 CMOS
· Tiêu cự của đầu camera f ≤ 24 mm
· Độ phân giải hình ảnh: ≥ 1920 x 1080 pixel
· Có ≥ 2 nút chức năng trên đầu camera, có thể lập trình
· Có thể ngâm, hấp tiệt trùng
· Tương thích với ống nội soi, dụng cụ với đầu nối tiêu chuẩn
· Chiều dài cáp nối: ≥ 3m

	3.3. Nguồn sáng lạnh nội soi
· Có thể điều chỉnh được cường độ sáng
· Sử dụng công nghệ đèn LED hoặc tương đương hoặc cao cấp hơn
· Tuổi thọ bóng đèn LED: ≥ 30.000 giờ
· Tự nhớ mức cài đặt cường độ sáng cuối cùng sau khi bấm nút tạm nghỉ
(stand-by)
· Có tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi có lỗi và tự động ngừng hoạt động khi nhiệt độ máy tăng quá cao

· Có tính năng tự kiểm tra (self-test), tạm dừng (stand-by)
· Nhiệt độ màu: ≤ 6400K
· Có thể điều chỉnh cường độ sáng

	3.4. Dây dẫn sáng
· Đường kính khoảng 3.5 mm (±10%)
· Chiều dài: ≥ 250 cm
· Có thể hấp tiệt trùng

	3.5. Màn hình nội soi Full HD chuyên dụng
Màn hình nội soi Full HD chuyên dụng
· Màn hình LCD hoặc IPS, đèn LED hoặc tương đương
· Kích thước màn hình: ≥ 27 inch
· Kích thước điểm ảnh: ≥ 0.311mm x 0.311mm
· Độ sáng: ≥ 300 cd/m2
· Độ tương phản: ≥ 1000:1

· Màu hiển thị: ≥ 16.7 triệu màu
· Tín hiệu đầu vào tươnng thích với các hệ: DVI-D, SDI hoặc HDMI
· Tín hiệu đầu ra tương thích với DVI-D
· Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 full HD

	3.6. Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao
· Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc tương đương
· Lưu lượng bơm tối đa ≥ 40 lít/phút
· Áp lực bơm tối đa ≥ 30 mmHg
· Có chế độ lưu lượng cao
· Màn hình hiển thị tối thiểu các thông số: Áp lực, lưu lượng, lượng khí tiêu thụ
· Tự động điều chỉnh lưu lượng bơm tùy theo mức độ cản khí của dụng cụ
- Thiết bị tự động ghi nhớ thông số cài đặt của lần sử dụng gần nhất và hiển thị các thông số này khi khởi động lại máy

	3.7. Dao mổ điện cao tần
· Công suất tối đa ≥ 350W
· Có khả năng ghi nhớ ≥ 99 chương trình cài đặt/chế độ
· Tối thiểu có hệ thống giám sát công suất, theo dõi và báo động lỗi cho người sử dụng

· ≥2 cổng kết nối đơn cực và ≥ 2 cổng kết nối lưỡng cực.
· Các chế độ cắt đơn cực ≥ 6 chế độ
· Các chế độ đốt đốt cầm máu đơn cực ≥ 4 chế độ
· Các chế độ cắt lưỡng cực ≥ 2 chế độ
· Các chế độ đốt cầm máu lưỡng cực ≥4 chế độ

	3.8. Xe đẩy cho hệ thống nội soi
· Có ≥ 3 kệ đặt thiết bị
· Tích hợp ≥ 06 ổ cắm điện
· Xe đặt thiết bị nội soi, di chuyển trên 4 bánh xe kép bọc cách điện, có khóa bánh, có ngăn kéo và có giá treo đặt bình CO2.

	3.9. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Ổ Bụng- Sản Phụ Khoa: 01 Bộ
· Ống kính soi hướng nhìn 30 độ: 01 cái
Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính ≤ 10 mm, chiều dài làm việc
≥ 30 cm, có thể tiệt trùng được
· Vỏ trocar cỡ lớn: 02 cái
· Vỏ trocar cỡ ≤11mm, chiều dài làm việc ≥10cm, làm từ thép không gỉ, có van bơm khí

· Van trocar cỡ lớn: 02 cái

· Van trocar đa chức năng cỡ ≤ 11 mm, có thể mở bằng tay hoặc tự động

· Nòng trocar đầu tù, cỡ lớn: 01 cái

· Nòng trocar đầu tù, cỡ ≤11 mm, làm từ thép không gỉ

· Nòng trocar đầu sắc, cỡ lớn: 01 cái

· Tính năng kỹ thuật: Nòng trocar đầu sắc, cỡ ≤11 mm, làm từ thép không gỉ

· Vỏ trocar cỡ ≤ 6mm: 02 cái

· Vỏ trocar cỡ ≤6mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí

· Van trocar cỡ ≤ 6mm: 02 cái

· Tính năng kỹ thuật: Van trocar cỡ ≤6 mm

· Nòng trocar đầu sắc, cỡ ≤6 mm: 02 cái

· Nòng trocar đầu sắc, cỡ ≤ 6 mm, làm từ thép không gỉ

· Trocar cỡ ≤ 6 mm, vỏ nhựa xoắn: 02 cái

· Trocar cỡ ≤ 6 mm, vỏ nhựa xoắn, đầu sắc hình kim tự tháp, chiều dài làm việc ≥ 6 cm. Bao gồm 2 phần: Vỏ trocar và Nòng trocar

· Nắp van lá silicone: 01 gói Nắp van lá silicon, gói ≥10 cái

· Nắp cao su đầu trocar cỡ lớn: 01 gói

· Nút cao su đầu trocar ≥10mm, gói ≥10 cái

· Nắp cao su đầu trocar ≤ 6 mm: 01 gói

· Nút cao su đầu trocar ≤ 6 mm, gói ≥10 cái

· Ống giảm khẩu kính: 01 cái

· Ống giảm cho dụng cụ cỡ ≤ 6 mm khi dùng với trocar cỡ ≤ 11 mm

· Tay cầm, bằng nhựa, không khóa: 03 cái

· Tay cầm bằng nhựa, xoay được độc lập hay tích hợp với vỏ dụng cụ, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực

· Tay cầm, bằng nhựa, có khóa: 02 cái

· Tay cầm bằng nhựa, xoay được độc lập hay tích hợp với vỏ dụng cụ, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực

· Vỏ ngoài, cỡ ≤ 5 mm: 05 cái

· Vỏ ngoài, có bọc cách điện, đường kính ≤5mm, dài ≥33cm

· Lưỡi kéo cong: 01 cái

· Lưỡi kéo cong, hoạt động kép, đường kính ≤5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥33cm

· Lưỡi kéo hình móc: 01 cái

· Lưỡi kéo hình móc, cỡ ≤5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥33 cm

· - Hàm forceps kẹp, có răng: 1 cái

· Hàm forceps kẹp, nhiều răng nhỏ. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥

· 33 cm

· Hàm forceps kẹp, có mở lỗ: 01 cái

· Hàm forceps kẹp, có răng cưa, lưỡi hàm dài ≤ 26 mm, có mở lỗ. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 33 cm.

· Hàm forceps kẹp và phẫu tích: 01 cái

· Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hoạt động kép. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 33 cm

· Tay cầm forceps lưỡng cực: 01 Cái

· Tay cầm, bằng nhựa, cách điện, không khóa, có chân cắm đốt điện lưỡng cực

· Vỏ ngoài forceps lưỡng cực: 01 Cái

· Vỏ ngoài bằng kim loại cỡ ≤5,5 mm, chiều dài ≥ 30 cm.

· Hàm forceps lưỡng cực: 01 Cái

· Hàm forceps lưỡng cực cỡ ≤5,5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥33 cm

· Tay cầm kẹp lưỡng cực: 01 cái

· Tính năng kỹ thuật: Tay cầm kẹp lưỡng cực

· Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực: 01 cái

· Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực, cỡ ≥ 5 mm, chiều dài ≥ 20 cm

· Vỏ trong kẹp lưỡng cực: 01 cái

· Vỏ trong kẹp lưỡng cực, cỡ ≤5 mm, chiều dài ≥ 30 cm

· Hàm kẹp lưỡng cực: 01 cái

· Hàm forceps kẹp lưỡng cực, cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 30 cm

· Hàm kẹp và phẫu tích: 01 cái

· Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài ≥ 27 mm, hoạt động đơn, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ ≤ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm

· Hàm forceps kẹp, thủng: 01 cái

· Hàm forceps kẹp. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 33 cm

· Hàm kẹp và phẫu tích: 01 cái

· Hàm forceps kẹp, phần lưỡi hàm dụng cụ dài ≥ 24 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 33 cm

· Hàm forceps kẹp và phẫu tích: 01 Cái

· Hàm forceps kẹp và phẫu tích. Cỡ ≤5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 30

· cm

· Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L: 01 cái

· Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ ≤ 5 mm, dùng với vỏ có chiều dài ≥ 33 cm

· Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình thìa: 01 Cái

· Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình thìa, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ ≤5 mm

· Dụng cụ thăm dò tổ chức: 01 cái

· Que thăm dò và nâng gạt tổ chức, có vạch chia cm, cỡ ≤5mm, chiều dài ≥

· 33 cm

· Ống tưới hút có van khóa: 01 cái

· Ống tưới hút, lỗ bên hông, với van hai chiều Cỡ ≤ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm

· Kìm kẹp kim hàm cong trái: 01 cái

· Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và chốt khóa. Cỡ ≤ 5 mm

· Kìm kẹp kim, hàm thẳng: 01 cái

· Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và chốt khóa. Cỡ ≤ 5 mm

· Thanh đấy chỉ: 01 Cái

· Thanh đẩy chỉ, cỡ ≤ 5 mm

· Quạt nâng gan: 01 cái

· Quạt nâng gan, diện tích quạt rộng, cấu trúc chắc chắn. Cỡ ≥ 10 mm, chiều dài ≥ 33 cm

· Cáp cao tần đơn cực: 02 cái

· Cáp cao tần đơn cực, dài ≥ 300 cm, đầu cắm 4 mm

· Cáp cao tần lưỡng cực: 02 cái

Cáp cao tần lưỡng cực, chiều dài ≥ 300 cm

· Bàn chải vệ sinh dụng cụ: 01 Gói Bàn chải vệ sinh dụng cụ, gói ≥5 cái

· Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ: 02 Cái Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ

· Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi: 01 Cái

Tính năng kỹ thuật: Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 1 ống soi, có nắp đậy.

· Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 Cái
Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ.

	3.10. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Tiết Niệu: 01 Bộ
· Ống kính nội soi quang học 30 độ, đường kính 4 mm: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn ≥30 độ, đường kính ≤ 4 mm, chiều dài ≥ 30 cm, có thể hấp tiệt trùng

· Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được cỡ ≤ 26 Fr: 01 Bộ
+ Tính năng kỹ thuật: Vỏ ngoài dùng cho tưới rửa liên tục loại xoay được, cỡ 24/26 FR

· Đầu bịt tiêu chuẩn: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Đầu bịt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt loại 24/26 Fr

· Đầu bịt có kênh đặt ống soi: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Đầu bịt, sử dụng với vỏ đặt cỡ ≤ 26 Fr.
· Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.

· Điện cực cắt đốt hình vòng: 03 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr

· Điện cực cầm máu hình mũi nhọn: 02 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Điện cực cầm máu đơn cực hình mũi nhọn, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr

· Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu: 02 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu
· Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe, loại dùng nhiều lần

· Dây cáp cao tần: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Dây cáp cao tần đơn cực dài ≥ 3m
· Ống bảo vệ điện cực: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Ống bảo vệ điện cực
· Xi lanh hút mảnh cắt: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích ≥150 ml, có đi kèm với một khớp nối với vỏ đặt ống soi.

· Bàn chải vệ sinh dụng cụ: 01 Gói
+ Tính năng kỹ thuật: Bàn chải vệ sinh dụng cụ, gói ≥5 cái

· Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 1 ống soi, có nắp đậy.

· Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 Cái
+ Tính năng kỹ thuật: Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, có nắp, thảm silicone

	4. Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng

- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.


2.   Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

	1. Yêu cầu chung

· Hàng hóa mới 100%,
· Sản xuất năm 2025 trở về sau 
· Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
· Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam.

	2. Cấu hình tối thiểu
· Máy chính: 01 bộ
· Tay dao dùng để mổ mở: 04 cái
· Tay dao dùng để mổ nội soi: 08 cái
· Xe đẩy để máy: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

	3. Yêu cầu tính năng tối thiểu
· Có chức năng mổ và hàn được động mạch, tĩnh mạch, hệ mạch máu phổi, mạch bạch huyết....

· Sử dụng được cho phẫu thuật tổng quát, tiết niệu, mạch máu, lồng ngực, thẩm mỹ, sản phụ khoa,...

·  -  Có chỉ báo bằng hình ảnh vào âm thanh khi phẫu thuật, hoàn thành, lỗi...

	Thông số kỹ thuật tối thiểu
· Điện áp đỉnh: Từ ≤ 250 đến ≥ 500 V
· Tải (trở kháng): ≥ 30Ω
· Công suất: ≤ 300 W
· Tần số: ≥ 400kHz
· Dòng rò rỉ ở tần số cao: ≤ 122 mA
· Dòng rò rỉ ở tần số thấp: ≤ 50 µA
· Báo hiệu bằng âm thanh các chế độ hoạt động như lỗi hệ thống, lỗi dụng cụ, lỗi kết nối...

· Tay dao dùng để mổ mở
+ Dao được vô trùng
+ Chiều dài tổng thể: Khoảng 23 cm ± 5%
+ Đường kính: Khoảng 5mm± 5%
+ Chiều dài làm việc: ≥18 cm
+ Góc quay: ≥ 350 độ
+ Kiểu hàm: Cong
· Tay dao dùng để mổ nội soi
+ Dao được vô trùng:
+ Chiều dài tổng thể: Khoảng 37 cm ± 5%
+ Đường kính: Khoảng 5mm± 5%
+ Chiều dài làm việc: ≥15 cm
+ Góc quay: ≥ 350 độ
+ Kiểu hàm: Cong
Xe đẩy: Xe đẩy chuyên dụng có phanh hãm, có ngăn kéo và khoá

	4. Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng

- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.


3. Hệ thống DR cho máy X-Quang kỹ thuật số (thuộc “Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát”)
	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Tình trạng: Mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

	II. Yêu cầu cấu hình và phụ kiện kèm theo:

- Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số: 01 cái

- Pin dùng cho tấm nhận ảnh: 02 cái.

- Bộ sạc pin: 01 bộ

- Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh: 01 bộ

- Hộp Box dùng kết nối với tấm nhận ảnh (Control Box): 01 cái

- Dây nguồn và phụ kiện: 01 bộ

- Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ

- Trạm xử lý ảnh: 01 bộ.

- Màn hình hiển thị LCD: 01 cái

- Bộ lưu điện USP: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	III. Tính năng và thông số kỹ thuật: 
IV. Tấm nhận ảnh X- quang kỹ thuật số:

- Công nghệ TFT: a-Si hoặc tương đương

- Vật liệu phát quang: CsI hoặc tương đương

- Kích thước điểm ảnh: ≥ 140 μm

- Ma trận điểm ảnh hoạt động: ≥ 3072 x 3072 pixels

- Kích thước hoạt động: ≥ 430,08 mm x 430,08 mm

- MTF @ 0.5lp/mm (Typ.): ≥ 84%

- DQE @ 0.1lp/mm (Typ.):  ≥ 66%

- Dữ liệu ngõ ra: ≥ 16 bit

- Kích thước tấm nhận ảnh (W x D x H): ≥ 460 mm x 460 mm x 15.6 mm

- Phương thức giao tiếp: Có dây hoặc Không dây, Tự động phát hiện tia (AED)

- Thời gian 1 chu kỳ: ≤ 4,5 giây (Chế độ có dây) và  ≤ 5 giây (Chế độ không dây)

- Thời gian nhận ảnh: ≤ 1,5 giây (Chế độ có dây) và ≤ 2,5 giây (Chế độ không dây)

- Tự động lưu hình trên tấm: ≥ 200 hình

- có tích hợp chế độ điểm truy cập (Access Point Mode)
- Tải trọng tối đa có thể chịu trên toàn bộ bề mặt tấm: ≥ 400Kg

- Tải trọng tối đa có thể chịu tại một điểm: ≥ 200Kg

- Giới hạn rơi : ≥ 1,5m
- Thời gian hoạt động của pin ở chế độ không dây: (Typ.) ≥ 300 lần chụp/7,5 giờ.

* Pin dùng cho tấm nhận ảnh:
- Pin có thể tháo rời

- Tương thích với tấm nhận ảnh

- Thời gian hoạt động của pin: (Typ.) ≥ 300 lần chụp.(Thời gian ngắt quãng ≤ 90 giây)
* Bộ sạc pin:
- Dùng sạc pin cho tấm nhận ảnh

- Số lượng khe cắm: ≥ 02

* Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh:
- Bộ cáp dài ≥ 7m kết nối tấm nhận ảnh với hộp điều khiển.

* Bộ hộp Control Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh:

- Nguồn điện đầu vào: AC100 đến 240V, 47-63 Hz

- Nguồn điện đầu ra: DC24V;  ≥ 2.1A

* Phần mềm xử lý hình ảnh: 
- Công cụ phần Worklist:

+ Tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân.

+ Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa thông tin bệnh nhân.

+ Chế độ đăng kí chụp cấp cứu.

+ Hỗ trợ tích hợp với dữ liệu cục bộ và MWL.

- Công cụ phần Exam:

+ Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận chụp từ [Exam Order ]

+ Cài đặt [Bản đồ cơ thể], [tư thế] và [Điều kiện phát tia].

+ Hình ảnh thu được thông qua tích hợp với DXD, Generator.

+ Xem trước hình ảnh.

- Công cụ phần Review:

+ Xem ảnh.

+ Xử lý hậu kỳ cuối cùng của hình ảnh.

+ Cung cấp thông tin chụp.

+ Hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh:

- Phóng to/Thu nhỏ.

- Toàn màn hình, Vừa với màn hình.

- Xoay, Lật, Phản chiếu.

-  Cửa sổ / Cấp độ.

- Biểu đồ.

- Xoay.
- Thêm văn bản.
- Màn trập.
- Đánh dấu.
- Âm bản.
- Mũi tên, Đường thẳng, Hình vuông, Hình elip, Thước kẻ, Góc.
- Xử lý hình ảnh.
- Chọn tất cả, Xóa.

- Xuất hình ảnh (In, CD, USB).

- Kết hợp hình ảnh.

- Chấp nhận / Từ chối Hình ảnh.

- Chuyển hình ảnh sang PACS.

- Công cụ tự động nối hình (stich): ≥ 4 hình.

- Kết hợp các hình ảnh thu được từng bộ phận và hiển thị chúng dưới dạng xem đầy đủ (full body)
- Công cụ phần Setting:

+ Cài đặt hệ thống (Phiên bản SW, Quản lý tài khoản, Nhật ký sử dụng, Cài đặt ngôn ngữ)

+ Cài đặt giao diện (Dicom, Cột danh sách công việc /Tìm kiếm)

+ Giao thức, Thủ tục, Xử lý nâng cao

+ DXD, Generator, Cài đặt máy in

+ [Máy chủ] ([MWL], [PACS], Cài đặt DB cục bộ).

- Các công cụ khác:

+ Quản lý tài khoản người dùng, Đăng nhập

+ Cửa sổ trạng thái máy chủ / PC / DXD

+ Tệp Hình ảnh, Quản lý tự động cơ sở dữ liệu

+ Hình ảnh dựa trên DICOM

* Trạm xử lý hình ảnh:

Cấu hình phần cứng như sau: 

 - Intel CORE I5 trở lên

- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB 

- Lưu trữ: SSD ≥ 512 GB

* Màn hình hiển thị: ≥ 24 inch; độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel.
* Bộ lưu điện:

- Online ≥  1 Kva

- Đầu vào ≤ 240VAC ± 10%, 50/60 Hz

- Đầu ra 220VAC ± 10%, 50/60 Hz

	4. Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng

- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.


4. Máy hấp tiệt trùng

	1. Yêu cầu chung

· Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

· Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam.

	2. Cấu hình thiết bị

· Máy chính : 01 máy

· Xe đẩy vật hấp : 01 bộ

· Dây nối đất: 01 bộ

· Sách hương dẫn sử dung :01 quyền

	3. Thông số kỹ thuật

· Buồng hấp khối hình trụ tròn nằm ngang, được chế tạo tối thiểu bằng vật liệu inox SUS 304. Được làm ≥2 lớp, lớp Jecket bên ngoài vào lớp chứa đồ bên trong

· Dung tích buồng hấp ≥150 lít
· Loại cửa quay tay mở ngang một cửa. Vật liệu chế tạo cửa tối thiểu bằng inox SUS 304

· Điều khiển bằng bộ vi xử lý trung tâm, tự động hoàn toàn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Có ≥5 chương hấp cài đặt sẵn phù hợp với từng loại vật hấp khác nhau và 1 chương trình hấp tự chọn do người sử dụng cài đặt.
- Nhiệt độ hấp:≤ 105𝑜C – ≥ 134𝑜C (± 10C)
- Áp lực hấp: ≤1,05 – ≥2,2 kg/cm2 (± 0,1 kg/cm2)
· Thời gian hấp: Khoảng 0 – 180 phút
· Thời gian sấy: Khoảng 0 – 180 phút
· Độ hút chân: Khoảng - (0,5 – 0,9) kg/cm2
· Nguồn điện 3 pha, 220 VAC -50Hz
· Công suất ≥12 KW
· Làm khô vật hấp bằng hệ thống hút chân không.
· Có thể chạy bằng điện tự tạo hơi trong máy hoặc bằng hơi nước áp lực cao từ bên ngoài

	4. Yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng

- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng

- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.


1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. 

+ Những tài liệu có chứa con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của NĐ 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Trang thiết bị y tế nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

+ Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Tài liệu số lưu hành hợp lệ;

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

SĐT liên lạc của người phụ trách:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Năm sản xuất
	HSX/ Xuât xứ
	Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ
	Số lưu hành
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): nhập thông tin theo hàng hóa dự thầu. 

- (9) Nhà thầu phải kê khai đầy đủ model/ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, số lưu hành của hệ thống máy chính và cả các phụ kiện đi kèm.
- Cột (11): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.

* Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT 

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT: 

· Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

· Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. 

· Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá: 

· Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì sẽ thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 

· Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện. 

· Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

· Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

· Cam kết: Từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

· Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

· Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước;


Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

	 
	___, ngày __ tháng __ năm__

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]


Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.

